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Mã ngành: Ngành trúng tuyển
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1 200 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 28 10 2003 2021 KV3 Khá Tốt 7310201: Chính trị học C19 5.25 7.75 9.75 22.75

2 200 Hờ Y Sềnh Nữ 8 1 2005 2023 2 KV1 Khá Tốt 7310205: Quản lý nhà nước C00 7.8 7.8 7.5 25.63

3 200 Nguyễn Đức Tấn Nam 1 5 2004 2022 KV2_NT Khá Khá 7310630: Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) A00 6.8 6.5 7.2 21.00

4 200 Phan Lê Thục Anh Nữ 22 6 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh D01 9.4 8.1 9 26.73

5 200 Lê Thị Hậu Nữ 1 6 2004 2022 KV3 Giỏi Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh D01 8.3 8 8.4 24.70

6 200 Lê Ngọc Châu Nữ 17 6 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7340101C: Quản trị kinh doanh chất lượng cao D01 8.9 8.3 8.3 25.65

7 200 Nguyễn Thị Đan Na Nữ 8 12 2005 2023 1 KV1 Khá Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng D01 8.1 7.4 9.2 25.94

8 200 Hoàng Thị Thuỳ Dương Nữ 18 4 2005 2023 1 KV1 Giỏi Tốt 7380101: Luật C00 8.8 8.6 9.1 27.32

9 100 Lê Minh Hưng Nam 13 4 2005 2023 KV1 Khá Tốt 7850103: Quản lý đất đai D01 7 5.6 4.6 17.95

Danh sách có 9 thí sinh trúng tuyển./.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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